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BƠM HỎA TIỄN 2 INCH - 220V CÁNH NHỰA

1 2VRM1/33-0.25 1/3 33 21 220V 0.5-1.6 28-2 3,230,000         

2 2VRM1/44-0.37 1/2 44 21 220V 0.5-1.6 37-2 3,600,000         

BƠM HỎA TIỄN 3 INCH - 220V CÁNH NHỰA

3 3VRM2.5/21-0.75 1 21 42 220V 0.6-3.3 75-38 3,680,000         

4 3VRM2.5/30-1.1 1.5 30 42 220V 0.6-3.3 116-50 4,200,000         

BƠM HỎA TIỄN 4 INCH -  220V CÁNH NHỰA

5 4VRM4/8-0.75 1 8 49 220V 1.2-6.0 52-18 3,380,000         

6 4VRM6/11-1.1 1.5 11 60 220V 1.2-9.6 65-9 3,750,000         

7 4VRM4/12-1.1 1.5 12 60 220V 1.2-6.0 79-27 3,750,000         

8 4VRM8/11-1.5 2 11 60 220V 1.2-10.8 62-11 4,350,000         

9 4VRM6/14-1.5 2 14 60 220V 1.2-9.6 85-13 4,350,000         

10 4VRM4/16-1.5 2 16 49 220V 1.2-6.0 105-36 4,350,000         

11 4VRM16/9-2.2 3 9 60 380V 6-22 42-13 5,550,000         

12 4VRM10/13-2.2 3 13 60 220V 1.8-14.4 77-19 5,550,000         

13 4VRM8/15-2.2 3 15 60 220V 1.2-10.8 84-8 5,550,000         

14 4VRM6/20-2.2 3 20 60 220V 1.2-9.6 121-19 5,550,000         

15 4VRM4/22-2.2 3 22 60 220V 1.2-6.0 144-49 5,550,000         

BƠM HỎA TIỄN 4 INCH -  380V CÁNH NHỰA

16 4VR8/11-1.5 2 11 60 380V 1.2-10.8 62-11 4,350,000         

17 4VR6/14-1.5 2 14 60 380V 1.2-9.6 85-13 4,350,000         

18 4VR4/16-1.5 2 16 49 380V 1.2-6.0 105-36 4,350,000         

19 4VR16/9-2.2 3 9 60 380V 6-22 42-13 5,550,000         

20 4VR10/13-2.2 3 13 60 380V 1.8-14.4 77-7 5,550,000         

21 4VR8/15-2.2 3 15 60 380V 1.2-10.8 84-8 5,550,000         

22 4VR6/20-2.2 3 20 60 380V 1.2-9.6 121-19 5,550,000         

23 4VR4/22-2.2 3 22 60 380V 1.2-6.0 144-49 5,550,000         

24 4VR16/12-3.0 4 12 60 380V 6-22 58-5 7,800,000         

25 4VR10/18-3.0 4 18 60 380V 1.8-14.4 107-9 7,800,000         

26 4VR16/16-4.0 5.5 16 60 380V 6-22 77-29 8,550,000         

27 4VR10/23-4.0 5.5 23 60 380V 1.8-14.4 136-12 8,550,000         

BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ BƠM HỎA TIỄN VERATTI

(Áp dụng từ ngày 15/11/2021  - Đơn giá chƣa bao gồm thuế VAT 10%)
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28 4VR16/20-5.5 7.5 20 60 380V 6-22 104-38 11,100,000       

29 4VR10/28-5.5 7.5 28 60 380V 1.8-14.4 166-14 11,100,000       

30 4VR16/25-7.5 10 25 60 380V 6-22 130-48 13,500,000       

31 4VR16/28-7.5 10 28 60 380V 6-21 132-11 13,500,000       

BƠM HỎA TIỄN 6 INCH -  380V LOẠI LƢU LƢỢNG LỚN CÁNH NHỰA

32 6S45/4-5.5 7.5 4 90 380V 6-60 50-13 15,740,000       

33 6VR45/04-5.5 7.5 4 90 380V 20-55 45-24 15,740,000       

34 6VR30/04-5.5 7.5 4 90 380V 5-43 50-5 15,740,000       

35 6VR30/06-7.5 10 6 90 380V 5-43 76-6 17,370,000       

BƠM HỎA TIỄN 4 INCH -  220V CÁNH INOX

36 4SP05-08 1 8 60 220V 3.0-6.0 42-24 4,213,000         

37 4SP05-12 1.5 12 60 220V 3.0-6.0 61-34 5,093,000         

38 4SP08-07 1.5 7 60 220V 3.6 - 10.8 35 -16 6,083,000         

BƠM HỎA TIỄN 4 INCH - 380V CÁNH INOX

39 4SP14-10 4 10 60 380V 6.0-18.0 61-28 10,300,000       

40 4SP14-18 7.5 18 60 380V 6.0-18.0 98-53 16,200,000       

BƠM HỎA TIỄN 6 INCH  CÁNH INOX

41 6SP60-08 20 8 90 380V 18-78 107-16 28,000,000       

BƠM HỎA TIỄN 6 INCH  CÁNH INOX + GHÉP VỚI ĐỘNG CƠ 4 INCH

42 46SP30-06 7.5 6 90 380V 18-42 56-17 15,000,000       

43 46SP30-08 10 8 90 380V 18-42 73-18 17,000,000       

GHI CHÚ:

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (Không bắt buộc lấy VAT)

- Bảo hành: 12  tháng

- Bơm 1 pha tặng kèm hộp tụ điện trị giá 200.000 đồng

- Xuất xứ: Trung Quốc


